
LUKE DONALD

BẢNG GIÁ 2024

Ngày Trong Tuần
Từ 01/04 đến 30/09

Từ 01/01 đến 31/03
& Từ 01/10 đến 31/12

Ngày Cuối Tuần & Ngày Lễ

Ngày Trong Tuần

Ngày Cuối Tuần & Ngày Lễ

Phí sân

Thuê Dụng Cụ

Sân Tập

Khác

9 hố 18 hố

Phí Caddie

Phí Xe Điện/người

Phí Xe Điện/xe

Phí Thuê Gậy Đơn

Phí Thuê Bộ Gậy

Phí Thuê Giày

Túi Gậy Trống

Dù

25 Bóng

55 Bóng

110 Bóng

Không Giới Hạn Theo Ngày

Không giới Hạn Theo Tháng

Thuê Giày

Thuê Gậy (3 gậy)

Phí Tham Quan

Phí Đặt Caddie

Phí Gửi Gậy Qua Đêm

Phí Gửi Túi Gậy Theo Tháng

425,000 850,000

2,080,000

3,030,000

2,430,000

3,630,000

770,000

450,000

900,000

250,000

900,000

500,000

200,000

160,000

1,340,000

2,040,000

1,890,000

2,790,000

385,000

225,000

450,000

125,000

450,000

250,000

100,000

80,000

55,000

100,000

125,000

250,000

2,199,000

250,000

150,000

200,000

150,000

1,500,000

• Bảng giá có thể được điều chỉnh mà không thông báo trước.
• Mỗi gôn thủ phải có bộ gậy riêng.
• Tất cả chi phí gôn bao gồm phí sân, caddie và xe điện đều bắt buộc.
• Áp dụng quy định về trang phục khi ra sân.
• Giá được tính bằng VNĐ, đã bao gồm thuế TTĐB, thuế GTGT và phí dịch vụ.
• Các chi phí trên được áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024.

Để đặt gôn, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại +84 (0) 2363 924 888
hoặc email sm@banahillsgolf.com | Website: banahillsgolf.com



LUKE DONALD

PRICE LIST 2024

Weekdays

Weekends & Public Holidays

Weekdays

Weekends & Public Holidays

Green Fee 9 holes 18 holes

425,000 850,000

2,080,000

3,030,000

2,430,000

3,630,000

770,000

450,000

900,000

250,000

900,000

500,000

200,000

160,000

1,340,000

2,040,000

1,890,000

2,790,000

385,000

225,000

450,000

125,000

450,000

250,000

100,000

80,000

55,000

100,000

125,000

250,000

2,199,000

250,000

150,000

200,000

150,000

1,500,000

From 01/04 to 30/09

From 01/01 to 31/03 & 
From 01/10 to 31/12

Caddie Fee

Rental Equipment

Golf Cart Fee Per Person

Golf Cart Fee Per Cart

Single Golf Club

Set of Golf Clubs

Shoe Rental

Empty Golf Bag

Umbrella Rental

Driving Range

25 Balls

55 Balls

110 Balls

Daily Unlimited

Monthly Unlimited

Shoe Rental

Club Rental  (3 Clubs)

Other

Spectator

Caddie Booking Fee

Golf Bag Storage Per Night

Monthly Golf Bag Storage

• All prices may change without prior notice.
• Each golfer must have their own golf clubs.
• The golf fees including green fee, caddie & cart fee are compulsory.
• Dress regulations apply.
• All prices are in VND net and inclusive SCT, VAT & service charge where applicable.
• Above prices apply from 1st January 2024 to 31st December 2024.

To book a tee time, please contact us on +84 (0) 2363 924 888
or email sm@banahillsgolf.com | Website: banahillsgolf.com


